
Tuần 1 - Buổi sáng Từ 05-09-2022 đến 11-09-2022

Thứ
ngày tháng Tiết Môn

học

Tiết
theo
CT

Tên HS
nghỉ tiết

Tên bài, nội
dung công

việc

Kiểm
tra

miệng

Nhận xét
của giáo

viên

Điểm/Xếp
loại Ký tên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thứ 2
05/09/2022

1
2
3
4
5

Thứ 3
06/09/2022

1

2

Ngữ
văn
(Văn
học)

1 Vắng 0 Vào phủ chúa
trịnh Lớp chú ý Tốt Nguyễn

Thị Liên

3 Tin học 1 Vắng 0

§1. Khái niệm
về lập trình
và ngôn ngữ
lập trình

Lớp học
tốt 10 / Tốt

Nguyễn
Thị Thanh

Thut

4

5 Sinh
học 1 Vắng 0

Hấp thụ nước
và muối
khoáng ở rễ

Lớp chú ý Tốt Hồ Thị
Kim Anh

Thứ 4
07/09/2022

1
2

3

Toán
học
(Đại số
và Giải
tích)

1 Vắng 0 Hàm số
lượng giác Không Lớp chú ý 10 / Tốt Võ Văn

Long

4

Toán
học
(Đại số
và Giải
tích)

2 Vắng 0 Hàm số
lượng giác Không Lớp chú ý 10 / Tốt Võ Văn

Long

5

Ngữ
văn
(Văn
học)

2 Vắng 0 Vào phủ chúa
trịnh

Lớp tích
cực Tốt Nguyễn

Thị Liên

1

2
Địa lí
(Địa lí

Bài 1: Sự
tương phản
về trình độ
phát triển
KTXH của 0 10 / Tốt Đặng Thu



Thứ 5
08/09/2022

CB) 1 Vắng 0 các nhóm
nước. Cuộc
cách mạng
KHCN hiện
đại

lớphọc tốt Thủy

3
GDQP
(Lý
thuyết)

1 Vắng 0

Bảo vệ chủ
quyền, lãnh
thổ, biên giới
quốc gia
nước Cộng
hoà xã hội
chủ nghĩa
Việt Nam.

Tốt Võ Văn
Chuyên

4

Toán
học
(Đại số
và Giải
tích)

3 Vắng 0 Hàm số
lượng giác Không 10 / Tốt Võ Văn

Long

5 Tin học 2 Vắng 0

§2. Các thành
phần của
ngôn ngữ lập
trình

Lớp sôi nổi 10 / Tốt
Nguyễn

Thị Thanh
Thut

Thứ 6
09/09/2022

1

2 GDCD 1 Vắng 0

Bài 1: Công
dân với sự
phát triển kinh
tế (Tiết 1)

Lớp tích
cực 10 / Tốt Hà Thị

Thu Tâm

3

Ngữ
văn
(Văn
học)

3 Vắng 0 Bài ca ngất
ngưởng Lớp chú ý Tốt Nguyễn

Thị Liên

4
Vật lí
(Vật lý
CB)

1 Vắng 0

Định luật Cu-
Lông. Định
luật bảo toàn
điện tích.

10 / Tốt Lê Văn
Thành

5

Toán
học
(Đại số
và Giải
tích)

4 Vắng 0 Hàm số
lượng giác Lớp chú ý 9 / Tốt Võ Văn

Long

1
Vật lí
(Vật lý
CB)

2 Vắng 0

Định luật Cu-
Lông. Định
luật bảo toàn
điện tích (tt)

Ngọc
Châu 8 Chú ý 10 / Tốt Lê Văn

Thành

2

Toán
học
(TC
Toán)

1 Vắng 0 Hàm số
lượng giác

Lơp học
khá tốt 9 / Tốt Võ Văn

Long

THỂ DỤC
NHỊP ĐIỆU



Thứ 7
10/09/2022 3 Thể dục 1 Vắng 0

(NỮ) - THỂ
DỤC PHÁT
TRIỂN
CHUNG
(NAM)

Tốt Hà Văn
Tùng

4 Thể dục 2 Vắng 0
CHẠY TIẾP
SỨC - BÀI
THỂ DỤC

Tốt Hà Văn
Tùng

5

Ngữ
văn
(Văn
học)

4 Vắng 0 Bài ca ngất
ngưởng chú ý Tốt Nguyễn

Thị Liên

Ý kiến nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp: …
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………

Ý kiến nhận xét của ban giám hiệu: ……………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN GIÁM HIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)

-  Tổng số tiết học trong tuần: 21
-  Tổng số tiết không thực hiện: 02 (Sáng: 2, Chiều: 0)
-  Tổng số giờ xếp loại: 19/19 [19 Tốt; 0 Khá; 0 Trung bình; 0 Yếu]
-  Điểm trung bình chung: 5.68


